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BÁO CÁO 
Kết quả thực hiện công tác Kiểm soát thủ tục hành chính Quý III năm 2020 

(Số liệu từ ngày 16/6/2020 đến hết ngày 16/9/2020) 

 

Thực hiện Công văn số 998/VP-KSTT ngày 12 tháng 9 năm 2019 của Văn 

phòng Ủy ban nhân dân tỉnh về việc hướng dẫn báo cáo tình hình, kết quả thực 

hiện kiểm soát thủ tục hành chính tại cơ quan, đơn vị, Sở Khoa học và Công nghệ 

(KH&CN) báo cáo kết quả thực hiện công tác kiểm soát thủ tục hành chính trong 

Quý III năm 2020 như sau: 

I. TÌNH HÌNH, KẾT QUẢ KIỂM SOÁT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH 

1. Đánh giá tác động thủ tục hành chính (TTHC) 

Sở KH&CN tiếp tục tham mưu cho UBND tỉnh xây dựng dự thảo các 

VBQPPL trong lĩnh vực KH&CN. Tuy nhiên, trong quá trình xây dựng dự thảo 

"Quy chế đánh giá, công nhận phạm vi ảnh hưởng, hiệu quả áp dụng của sáng kiến, 

đề tài nghiên cứu khoa học phục vụ công tác thi đua khen thưởng trên địa bàn tỉnh 

Cao Bằng" có phát sinh một số vướng mắc nên sau khi trao đổi, thống nhất với Sở 

Tư pháp, Sở Nội vụ thì Sở KH&CN đã có văn bản xin chủ trương và được UBND 

tỉnh cho phép dừng xây dựng dự thảo VBQPPL này. Vì vậy, tính đến thời điểm 

báo cáo Sở KH&CN đang chủ trì, tham mưu cho UBND tỉnh xây dựng 02 dự thảo 

VBQPPL mới hoặc để sửa đổi, bổ sung, thay thế các VBQPPL đã được ban hành 

trong lĩnh vực KH&CN, kết quả cụ thể như sau: 

- Đối với dự thảo "Quyết định Quy định quản lý nhiệm vụ khoa học và công 

nghệ cấp tỉnh sử dụng ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Cao Bằng" (thay thế 

Quyết định số 49/2014/QĐ-UBND ngày 19/12/2014 của UBND tỉnh): Đã trình 

UBND tỉnh xem xét ban hành1; 

- Đối với dự thảo "Quyết định Quy định về quản lý hoạt động sáng kiến trên 

địa bàn tỉnh Cao Bằng": đang tiếp tục nghiên cứu xây dựng dự thảo, trong đó sẽ có 

nội dung Quy định về đánh giá, công nhận phạm vi ảnh hưởng, hiệu quả áp dụng 

của sáng kiến theo ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công văn số 1959/UBND-

CN ngày 10/8/2020.  

2. Thẩm định, thẩm tra TTHC trong lập đề nghị xây dựng và dự án, dự 

thảo văn bản quy phạm pháp luật 

Trong Quý III/2020, Sở KH&CN không có nhiệm vụ phát sinh về thẩm 

định, thẩm tra TTHC trong việc lập đề nghị xây dựng và dự thảo VBQPPL thuộc 

thẩm quyền ban hành của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh. 

                                           
1 Tờ trình số 884/TTr-SKHCN ngày 27/8/2020 của Sở KH&CN 



2 

 

 

3. Về công bố, công khai TTHC 

- Duy trì niêm yết công khai Bộ TTHC gồm 57 thủ tục thuộc thẩm quyền 

giải quyết của Sở KH&CN và danh mục TTHC thực hiện tiếp nhận, trả kết quả 

giải quyết qua dịch vụ bưu chính công ích tại trụ sở làm việc của Sở KH&CN theo 

đúng hướng dẫn của cơ quan có thẩm quyền. Đồng thời, đăng tải nội dung các 

Quyết định công bố Danh mục TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở 

KH&CN tỉnh Cao Bằng và danh mục các TTHC thực hiện tiếp nhận, trả kết quả 

giải quyết qua dịch vụ bưu chính công ích lên cổng thông tin điện tử thành phần 

của Sở KH&CN và trang thông tin điện tử khcncaobang.gov.vn để tạo điều kiện 

cho các tổ chức và cá nhân tra cứu, tìm hiểu. 

- Số lượng Quyết định công bố TTHC thuộc lĩnh vực KH&CN đã tham mưu 

cho Chủ tịch UBND tỉnh ban hành trong Quý III/2020: Không có, tuy nhiên đang 

trong quá trình rà soát để tham mưu trình Chủ tịch UBND tỉnh ban hành 01 Quyết 

định công bố Danh mục TTHC được sửa đổi, bổ sung thuộc lĩnh vực tiêu chuẩn đo 

lường chất lượng (dự kiến 02 TTHC và sẽ trình ban hành trong quý IV/2020). 

4. Về tình hình, kết quả giải quyết TTHC 

- Tổng số hồ sơ yêu cầu giải quyết TTHC phát sinh trong kỳ báo cáo: 12 hồ 

sơ, trong đó: 

+ Số hồ sơ mới tiếp nhận: 11 hồ sơ; 

+ Số hồ sơ đã tiếp nhận và chuyển sang từ Quý II năm 2020: 01 hồ sơ. 

- Kết quả giải quyết TTHC: 12 hồ sơ, cụ thể: 

+ Số hồ sơ giải quyết đúng hạn: 11 hồ sơ; 

+ Số hồ sơ giải quyết quá hạn: 0 hồ sơ. 

+ Số hồ sơ đang giải quyết (chưa đến hạn): 01hồ sơ; 

+ Số hồ sơ đang giải quyết (đã quá hạn): 0 hồ sơ. 

- Tình hình triển khai cung cấp dịch vụ công trực tuyến:  

+ Trong số 57 TTHC thuộc phạm vi giải quyết của Sở KH&CN, có 48/57 

TTHC được thực hiện theo hình thức dịch vụ công trực tuyến mức độ 03; 09/57 

TTHC thực hiện theo hình thức dịch vụ công trực tuyến ở mức độ 02. Trong Quý 

III/2020, trên cơ sở kết quả buổi làm việc ngày 04/9/2020 giữa Sở KH&CN với Sở 

Thông tin và Truyền thông, Văn phòng UBND tỉnh, Viễn thông Cao Bằng, Sở 

KH&CN đã có văn bản2 đề xuất danh mục TTHC nâng cấp lên dịch vụ công trực 

tuyến mức độ 4 (56/57 TTHC) và danh mục TTHC tích hợp, cung cấp trên cổng 

dịch vụ công Quốc gia (40/57 TTHC).  

+ Có 39/57 TTHC được công bố thực hiện tiếp nhận và trả kết quả qua dịch 

vụ bưu chính công ích. 

+ Có 56/57 TTHC được thực hiện tiếp nhận và trả kết quả tại Trung tâm 

                                           
2 Công văn số 934/SKHCN-VP ngày 09/9/2020 của Sở KH&CN. 
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Phục vụ hành chính công của tỉnh Cao Bằng (Chỉ còn 01 TTHC “Quy định tuyển 

chọn, giao trực tiếp tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện nhiệm vụ khoa học và công 

nghệ cấp tỉnh” vì lý do đặc thù nên được tiếp tục thực hiện tiếp nhận hồ sơ tại Sở 

KH&CN).  

5. Về tiếp nhận và xử lý phản ánh, kiến nghị về TTHC 

- Tổng số phản ánh, kiến nghị tiếp nhận trong kỳ báo cáo: Không có. 

- Tình hình, kết quả xử lý: Không có. 

6. Về rà soát, đơn giản hóa TTHC 

Thường xuyên rà soát, đánh giá các TTHC thuộc lĩnh vực KH&CN đã được 

Bộ trưởng Bộ KH&CN công bố, hiện đang trong quá trình rà soát để tham mưu 

trình Chủ tịch UBND tỉnh ban hành 01 Quyết định công bố Danh mục TTHC được 

sửa đổi, bổ sung thuộc lĩnh vực tiêu chuẩn đo lường chất lượng (dự kiến 02 TTHC 

và sẽ trình ban hành trong quý IV/2020). 

7. Về công tác truyền thông hỗ trợ hoạt động kiểm soát TTHC 

- Tiếp tục triển khai thực hiện các nhiệm vụ về công tác tuyên truyền CCHC, 

kiểm soát TTHC theo kế hoạch CCHC, kế hoạch kiểm soát TTHC và truyền thông 

về kiểm soát TTHC năm 2020 của đơn vị đã ban hành; 

- Sở KH&CN sử dụng song song 02 trang thông tin điện tử gồm có:  

+ Duy trì sử dụng trang thông tin điện tử của Sở KH&CN tại địa chỉ 

khcncaobang.gov.vn; cập nhật các tin, bài, viết liên quan đến hoạt động CCHC, 

kiểm soát TTHC lên trang thông tin điện tử của Sở tại địa chỉ khcncaobang.gov.vn 

để tạo điều kiện để công chức, viên chức và các tổ chức, cá nhân thuận lợi trong 

quá trình tra cứu, tìm hiểu. 

+ Duy trì vận hành Cổng thông tin điện tử thành phần của Sở KH&CN hoạt 

động đồng bộ theo Cổng thông tin điện tử của UBND tỉnh. 

- Thường xuyên đánh giá công tác kiểm soát TTHC trong kỳ họp giao ban 

của đơn vị, nhằm đảm bảo triển khai đạt kết quả tốt; gắn nội dung CCHC, kiểm 

soát TTHC vào các phong trào thi đua tại đơn vị. 

8. Về việc nghiên cứu, đề xuất sáng kiến cải cách TTHC 

- Đề xuất, sáng kiến cải cách TTHC trong Quý III/2020: không có.  

- Trong Quý III/2020 Sở KH&CN vẫn tiếp tục áp dụng sáng kiến "Một số 

giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả thực hiện nhiệm vụ trong công tác CCHC" 

(Sáng kiến cấp cơ sở đã được công nhận vào năm 2016) vào hoạt động CCHC, 

kiểm soát TTHC tại các phòng, đơn vị trực thuộc Sở KH&CN. 

9. Về công tác kiểm tra thực hiện kiểm soát TTHC 

- Về công tác thanh tra, kiểm tra: Quý III/2020, các phòng thuộc Sở đã giải 

quyết công việc theo đúng quy định, không có đơn thư khiếu nại, khiếu kiện về 

công tác CCHC thuộc lĩnh vực quản lý của Sở.  
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- Việc khen thưởng, xử lý công chức vi phạm quy định về kiểm soát thực 

hiện TTHC: không có. 

10. Nội dung khác 

Tiếp tục phân công 01 Lãnh đạo Sở, 01 Lãnh đạo Văn phòng, 01 công chức 

phụ trách công tác CCHC làm đầu mối thực hiện công tác kiểm soát TTHC  tại Sở 

KH&CN và thực hiện theo đúng Quy chế đã được ban hành tại Quyết định số 

35/2018/QĐ-UBND ngày 29/10/2018 của UBND tỉnh về việc ban hành Quy chế 

hoạt động của cán bộ đầu mối thực hiện nhiệm vụ kiểm soát TTHC trên địa bàn 

tỉnh Cao Bằng. Trong đó, công chức trực tiếp phụ trách kiểm soát TTHC có trách 

nhiệm tham mưu cho lãnh đạo Sở trong công tác chỉ đạo, điều hành hoạt động, 

tổng hợp báo cáo về kiểm soát TTHC của Sở; hướng dẫn các phòng chuyên môn 

và đơn vị trực thuộc thực hiện các nhiệm vụ kiểm soát TTHC; thường xuyên theo 

dõi, rà soát, đánh giá các TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở, đặc biệt khi 

có VBQPPPL về lĩnh vực KH&CN mới được ban hành. 

11. Kết quả xử lý phản ánh, kiến nghị về quy định hành chính 

- Duy trì việc niêm yết công khai nội dung hướng dẫn, thông tin, địa chỉ cơ 

quan đầu mối tiếp nhận phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành 

chính tại trụ sở làm việc của Sở KH&CN theo đúng nội dung Phụ lục kèm theo 

Quyết định số 04/2019/QĐ-UBND ngày 29/3/2019 (trên cơ sở thực hiện Công văn 

số 273/VP-KSTT ngày 05/4/2019 của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh); Thực 

hiện Công văn số 928/VP-KSTT ngày 26/6/2020 của Văn phòng UBND tỉnh, ngày 

02/7/2020 Sở KH&CN đã có văn bản triển khai và hướng dẫn đăng nhập tài khoản 

tiếp nhận, tài khoản xử lý các phản ánh, kiến nghị của người dân, doanh nghiệp3; 

- Trong Quý III/2020, Sở KH&CN không có phản ánh, kiến nghị về quy 

định hành chính thuộc phạm vi quản lý của ngành. 

II. ĐÁNH GIÁ CHUNG 

1. Ưu điểm 

Công tác kiểm soát TTHC trong Quý III/2020 của Sở KH&CN đã được triển 

khai đầy đủ, kịp thời theo đúng Kế hoạch đề ra; thường xuyên rà soát, đánh giá các 

TTHC thuộc lĩnh vực KH&CN để kịp thời tham mưu trình Chủ tịch UBND tỉnh 

ban hành Quyết định công bố danh mục TTHC; Duy trì tiếp nhận, giải quyết hồ sơ 

theo đề nghị của các tổ chức, cá nhân đảm bảo đúng quy định của Trung tâm Phục vụ 

hành chính công và qua hệ thống phần mềm một cửa liên thông hiện đại iGate; 

nghiêm túc thực hiện tốt công tác tuyên truyền về kiểm soát TTHC tới công chức, 

viên chức và các tổ chức, cá nhân có liên quan. 

2. Tồn tại, hạn chế 

Do đặc thù về lĩnh vực hoạt động nên số lượng hồ sơ được tổ chức, cá nhân 

nộp trực tuyến qua hệ thống iGate (03/12 hồ sơ nộp qua mạng) hoặc sử dụng dịch 

vụ bưu chính công ích (01/12 hồ sơ qua dịch vụ BCCI) thuộc lĩnh vực KH&CN 

                                           
3 Công văn số 638/SKHCN-VP ngày 02/7/2020. 
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còn rất ít. Hình thức tổ chức tuyên truyền về CCHC, kiểm soát TTHC trong lĩnh 

vực KH&CN chưa thực sự đa dạng, phong phú chủ yếu được thực hiện qua trang 

thông tin điện tử của Sở KH&CN hoặc các kỳ họp giao ban định kỳ của Sở. 

III. PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ QUÝ IV NĂM 2020 

1. Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến và chỉ đạo các phòng, đơn vị 

trực thuộc Sở thực hiện tốt các văn bản chỉ đạo của Trung ương, địa phương, đơn 

vị đã ban hành có liên quan đến công tác kiểm soát TTHC. 

2. Duy trì thực hiện tốt công tác tiếp nhận, giải quyết, trả kết quả các hồ sơ 

đề nghị thực hiện TTHC của các tổ chức, cá nhân theo đúng quy định của Trung 

tâm Phục vụ hành chính công, hệ thống phần mềm một cửa liên thông hiện đại iGate 

và dịch vụ bưu chính công ích; Kịp thời phối hợp với VNPT Cao Bằng để cập nhật 

nội dung quy trình, hiển thị mức độ dịch vụ công trực tuyến đang được cung cấp trên 

hệ thống iGate nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho các tổ chức, cá nhân trong quá trình 

thực hiện TTHC (Nếu có). 

3. Thường xuyên rà soát, đánh giá các TTHC thuộc lĩnh vực KH&CN để kịp 

thời tham mưu trình Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Quyết định công bố TTHC; 

Trình Chủ tịch UBND tỉnh xem xét ban hành 01 Quyết định công bố Danh mục 

TTHC được sửa đổi, bổ sung thuộc lĩnh vực tiếu chuẩn đo lường chất lượng; 

 4. Duy trì niêm yết công khai Bộ TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của 

Sở KH&CN và danh mục TTHC thực hiện tiếp nhận, trả kết quả qua dịch vụ bưu 

chính công ích theo đúng quy định;  

5. Ban hành Kế hoạch kiểm soát TTHC và truyền thông về kiểm soát TTHC 

năm 2021. 

IV. ĐỀ XUẤT, KIẾN NGHỊ: Không có. 

Trên đây là Báo cáo kết quả thực hiện công tác kiểm soát thủ tục hành chính 

Quý III năm 2020 của Sở Khoa học và Công nghệ./.   
 

Nơi nhận:    

- VP UBND tỉnh; 

- GĐ, các PGĐ Sở; 

- Các phòng thuộc Sở;  

- Trang, Cổng thông ĐT Sở KH&CN;  

- Lưu: VT, VP.     

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

 

Vũ Thị Hồng Thúy 
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Mẫu Biểu số 

06a/VPCP/KSTT ban 

hành theo Thông tư số 

02/2017/TT-VPCP ngày 

31/10/2017 

TÌNH HÌNH, KẾT QUẢ GIẢI QUYẾT TTHC QUÝ II NĂM 2020 

 (Kèm theo Báo cáo số            /BC-SKHCN ngày        /9/2020 của Sở KH&CN) 

(Theo kết quả hiển thị trên hệ thống iGate) 

Đơn vị báo cáo: 

Sở Khoa học và Công nghệ  

Đơn vị nhận báo cáo:  

Văn phòng UBND tỉnh 

Đơn vị tính: Số hồ sơ TTHC 

STT 
Lĩnh vực, công việc 

giải quyết theo cấp 

Số hồ sơ nhận giải quyết Kết quả giải quyết 
Số hồ sơ giải quyết theo cơ chế 

một cửa, một cửa liên thông 

Tổng 

số 

Trong đó Số hồ sơ đã giải quyết Số hồ sơ đang giải quyết 

Tổng 

số 

Đã giải quyết 

Đang 

giải 

quyết 

Số mới 

tiếp 

nhận 

trực 

tuyến 

Số kỳ 

trước 

chuyển 

qua 

Số mới tiếp 

nhận  

(trực tiếp 

hoặc dịch 

vụ bưu 

chính) 

Tổng 

số 

Trả 

đúng 

thời hạn 

Trả quá 

hạn 

Tổng 

số 

Chưa 

đến 

hạn 

Quá hạn 

Đúng 

thời 

hạn 

Quá 

thời 

hạn 

I Lĩnh vực KH&CN 02 02 0 0 02 02 0 0 0 0 02 02 0 0 

1 

Đăng ký kết quả thực 

hiện nhiệm vụ 

KH&CN cấp tỉnh, 

cấp cơ sở sử dụng 

ngân sách nhà nước 

và nhiệm vụ khoa 

học và công nghệ do 

quỹ của Nhà nước 

trong lĩnh vực 

KH&CN tài trợ 

thuộc phạm vi quản 

lý của tỉnh, thành 

phố trực thuộc trung 

ương 

02 02 0 0 02 02 0 0 0 0 02 02 0 0 
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STT 
Lĩnh vực, công việc 

giải quyết theo cấp 

Số hồ sơ nhận giải quyết Kết quả giải quyết 
Số hồ sơ giải quyết theo cơ chế 

một cửa, một cửa liên thông 

Tổng 

số 

Trong đó Số hồ sơ đã giải quyết Số hồ sơ đang giải quyết 

Tổng 

số 

Đã giải quyết 

Đang 

giải 

quyết 

Số mới 

tiếp 

nhận 

trực 

tuyến 

Số kỳ 

trước 

chuyển 

qua 

Số mới tiếp 

nhận  

(trực tiếp 

hoặc dịch 

vụ bưu 

chính) 

Tổng 

số 

Trả 

đúng 

thời hạn 

Trả quá 

hạn 

Tổng 

số 

Chưa 

đến 

hạn 

Quá hạn 

Đúng 

thời 

hạn 

Quá 

thời 

hạn 

II 
Lĩnh vực Sở hữu trí 

tuệ 
01 0 0 01 01 0 0 0 0 0 01 0 0 0 

1 

Hỗ trợ đăng ký 

quyền sở hữu công 

nghiệp 

01 0 0 01 01 0 0 0 0 0 01 0 0 0 

III 

Lĩnh vực Tiêu 

chuẩn Đo lường 

Chất lượng 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

IV 
Lĩnh vực An toàn 

bức xạ và hạt nhân 
09 01 0 08 08 08 0 01 01 0 09 08 0 01 

1 

Cấp giấy phép tiến 

hành công việc bức 

xạ (sử dụng thiết bị 

X-quang chẩn đoán 

trong y tế) 

02 01 0 01 01 01 0 01 01 0 02 01 0 01 

2 

Gia hạn giấy phép 

tiến hành công việc 

bức xạ(sử dụng thiết 

bị X-quang chẩn 

đoán trong y tế) 

03 0 0 03 03 03 0 0 0 0 03 03 0 0 
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STT 
Lĩnh vực, công việc 

giải quyết theo cấp 

Số hồ sơ nhận giải quyết Kết quả giải quyết 
Số hồ sơ giải quyết theo cơ chế 

một cửa, một cửa liên thông 

Tổng 

số 

Trong đó Số hồ sơ đã giải quyết Số hồ sơ đang giải quyết 

Tổng 

số 

Đã giải quyết 

Đang 

giải 

quyết 

Số mới 

tiếp 

nhận 

trực 

tuyến 

Số kỳ 

trước 

chuyển 

qua 

Số mới tiếp 

nhận  

(trực tiếp 

hoặc dịch 

vụ bưu 

chính) 

Tổng 

số 

Trả 

đúng 

thời hạn 

Trả quá 

hạn 

Tổng 

số 

Chưa 

đến 

hạn 

Quá hạn 

Đúng 

thời 

hạn 

Quá 

thời 

hạn 

3 

Cấp mới và cấp lại 

chứng chỉ nhân viên 

bức xạ (người phụ 

trách an toàn cơ sở 

X-quang chẩn đoán 

trong y tế). 

04 0 0 04 04 04 0 0 0 0 04 04 0 0 

 Tổng số: 12 03 0 09 11 11 0 01 01 0 12 11 0 01 
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